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	THANH TRA CHÍNH PHỦ


Số:  1479/TTCP-PC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

         

Hµ Néi, ngµy 9 th¸ng  6  n¨m 2010


BÁO CÁO

Giải trình, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, 
địa phương và cá nhân đối với Dự án Luật Khiếu nại

Thực hiện quy định pháp luật về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, ngày 26 tháng 4 năm 2010, Thanh tra Chính phủ đã có công văn số 945/TTCP-PC kèm theo các tài liệu của Dự án Luật Khiếu nại gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là bộ ngành), tổ chức hội thảo, đưa Dự án Luật lên Trang thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ để xin ý kiến vào Dự án Luật Khiếu nại. Tính đến hết ngày 25/5/2010, Thanh tra Chính phủ nhận được văn bản góp ý của 15 bộ, ngành và nhiều ý kiến của cá nhân góp ý vào Dự án Luật Khiếu nại. Qua tổng hợp góp ý, nhìn chung các bộ, ngành, địa phương và cá nhân đều thống nhất về sự cần thiết xây dựng Luật Khiếu nại và cơ bản nhất trí với nhiều nội dụng của Dự thảo, đồng thời đã đóng góp những ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật khiếu nại. Thanh tra Chính phủ - Thường trực Ban soạn thảo Dự án Luật đã nghiên cứu và tiếp thu, giải trình các nội dung góp ý vào Dự thảo Luật Khiếu nại như sau:
1. Về phạm vi điều chỉnh
 Một số ý kiến đề nghị  hoàn chỉnh quy định về phạm vi điều chỉnh theo hướng bổ sung “việc tổ chức tiếp công dân”, đồng thời xem xét lại các quyết định về tiếp công dân tố cáo trong dự thảo, vì Luật này không liên quan đến tố cáo:
- Về việc bổ sung “việc tổ chức tiếp công dân”, Thanh tra Chính phủ đã tiếp thu và chỉnh sửa Điều 1 Dự thảo như sau: “Luật này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức tiếp công dân và giám sát công tác giải quyết khiếu nại”.
- Về quy định việc tiếp công dân tố cáo, trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật Khiếu nại, Thanh tra Chính phủ cũng đã cân nhắc tới việc tách riêng các quy định tiếp công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nai, tố cáo theo hướng “tiếp công dân khiếu nại, kiến nghị” quy định tại Luật Khiếu nại; “ tiếp công dân tố cáo, phản ánh” quy định tại Luật Tố cáo. Đồng thời, về lâu dài cần kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu xây dựng một văn bản pháp lý riêng để điều chỉnh về việc tổ chức tiếp công dân…. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu thấy rằng, việc tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nên quy định trong Dự thảo Luật Khiếu nại lần này. Vì rằng, việc tổ chức tiếp công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ trước tới nay đều quy định trong một văn bản pháp luật; mặc dù chúng có những điểm khác nhau, nhưng vẫn có nhiều điểm chung về thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục tiếp nhận xử lý.v.v.. nếu tách các quy định tiếp công dân khiếu nại, tố cáo ra hai đạo luật khác nhau sẽ dẫn đến trùng lặp và gây ra khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Do vậy, để tạo kiều kiện cho công dân thực hiện có hiệu quả việc khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Chính phủ xin đề nghị được giữ nguyên quy định về tiếp công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan tới tố cáo tại Dự thảo Luật Khiếu nại. 

 2. Về chủ thể thực hiện quyền khiếu nại
Có ý kiến cho rằng, Dự thảo Luật Khiếu nại quy định “cơ quan” có quyền khiếu nại là không phù hợp với Hiến pháp vì Luật Khiếu nại giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước với công dân, không giải quyết mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước với cơ quan nhà nước. Do đó, chỉ nên quy định chủ thể có quyền khiếu nại là cá nhân và tổ chức kinh tế.
Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu Thanh tra Chính phủ thấy rằng Điều 74 Hiến pháp năm 1992 quy định công dân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước… Điều đó không có nghĩa công dân là chủ thể duy nhất được thực hiện quyền khiếu nại. Đối với việc quy định cơ quan nhà nước có quyền khiếu nại, Thanh tra Chính phủ thấy rằng, trong các quan hệ pháp luật khác nhau, địa vị pháp lý của cơ quan nhà nước là khác nhau. Trong mối quan hệ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ sẽ khác với quan hệ pháp luật kinh tế, quan hệ pháp luật lao động (trong quan hệ này họ là chủ thể của pháp luật kinh tế, pháp luật lao động và bình đẳng với các chủ thể pháp luật khác)… Trong quá trình hoạt động, các cơ quan nhà nước cũng sẽ bị tác động bởi các quyết định hành chính, hành vi hành chính của chủ thể có thẩm quyền (trừ những quyết định, hành vi hành chính chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới), trường hợp quyết định, hành vi hành chính đó trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích của cơ quan đó thì pháp luật cũng cần phải quy định cho họ có quyền được khiếu nại để bảo vệ lợi ích hợp của mình, của nhà nước.
Trên thực tế, Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành đã quy định chủ thế khiếu nại là cơ quan, tổ chức và công dân và trong quá trình thực hiện không xẩy ra vướng mắc gì. Vì vậy, Thanh tra Chính phủ xin đựợc quy định như Dự thảo Luật
3. Về việc xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính
Đa số các bộ, ngành nhất trí với quy định về việc “xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính” và có những góp ý cụ thể để chuẩn hoá các quy định có liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, Dự thảo Luật Khiếu nại lần này không nên thay thế việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại lần đầu bằng việc người có quyết định hành chính, hành vi hành chính xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Về vấn đề này, Thanh tra Chính phủ giải trình như sau: Trong quá trình soạn thảo, cũng có ý kiến cho rằng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại vẫn nên theo cơ chế hai cấp hành chính giải quyết như hiện nay, không nên thay việc giải quyết khiếu nại lần đầu thành việc xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính. Qua  tổng kết thực tế, nghiên cứu, thảo luận Ban soạn thảo đã thấy rằng một trong những nguyên nhân hạn chế kế quả công tác giải quyết khiếu nại hiện nay là do cơ chế giải quyết có nhiều bất cập, việc giải quyết khiếu nại phải qua nhiếu cấp hành chính, trình tự, thủ tục giải quyết phức tạp, mất nhiều thời gian…. không đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và yêu cầu của người khiếu nại. Đặc biệt, việc giải quyết khiếu nại lần đầu do chính người có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại giải quyết là không bình đẳng, không đảm bảo tính khách quan. Do vậy, Dự thảo Luật lần này cần đổi mới, thay thế việc giải quyết khiếu nại lần đầu bằng việc công dân khiếu nại, yêu cầu người có quyết định hành chính, hành vi hành chính xem xét lại quyết định với thủ tục đơn giản và thời gian ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho người khiếu nại, đồng thời tạo điều kiện cho người có quyết định hành chính, hành vi hành chính sửa chữa kịp thời sai sót của mình, nâng cao trách nhiệm trong việc ra quyết định hành chính và thực hiện hành vi hành chính, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, nhất là trong việc liên quan đến đất đai. 
Việc quy định như trên, không có nghĩa là người có trách nhiệm “xem xét lại” chỉ kiểm tra lại quyết định, hành vi hành chính của mình bị khiếu nại và thông báo kết quả việc xem xét lại cho người khiếu nại, mà họ còn có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính hoặc có biện pháp khắc phục hành vi hành chính được yêu cầu xem xét lại (nếu quyết định, hành vi hành chính đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại).
4. Về một số vấn đề khác

4.1. Về quyền của người khiếu nại
Có ý kiến cho rằng, việc mở rộng quyền của người khiếu nại (được biết thông tin, sao chụp tài liệu…) là cần thiết nhưng cần quy định phù hợp với các quy định của pháp luật về bí mật nhà nước. Vấn đề này Thanh tra Chính phủ đã nghiên cứu, tiếp thu và thể thiện tại Điều 14 Dự thảo Luật.

4.2. Về việc thụ lý khiếu nại

Có ý kiến cho rằng, theo quy định hiện nay, người giải quyết khiếu nại phải thụ lý khiếu nại trong thời hạn 10 ngày, nhưng thực tế có trường hợp người giải quyết khiếu nại giao cho cơ quan chuyên môn thụ lý, xác minh vụ việc, dẫn đến thời hạn thụ lý bị kéo dài. Đề nghị quy định thống nhất người thụ lý khiếu nại là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Về vấn đề này, Thanh tra Chính phủ đã tiếp thu và thể hiện tại Khoản 13 Điều 3 và Điều 34 Dự thảo.
4.3 Về việc “bồi thường” trong giải quyết khiếu nại
Có ý kiến đề nghị bỏ các quy định về bồi thường thiệt hại nêu trong dự thảo Luật (Điểm g Khoản 2 Điều 14; Điểm đ Khoản 4 Điều 36; Điểm e, Khoản 1 Điều 50) vì hiện nay đã có Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Về vấn đề này, Thanh tra Chính phủ giải trình như sau: hiện nay, pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý để điều chỉnh trong lĩnh vực này, tuy nhiên khiếu nại liên quan trực tiếp trách nhiệm của cơ quan hành chính có thẩm quyền, liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, do đó Dự thảo Luật vẫn cần có những quy định dẫn chiếu về trách nhiệm bồi thường hoặc bồi hoàn thiệt hại, khắc phục hậu quả do quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật của mình gây ra theo quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Vì vậy, Thanh tra Chính phủ xin được giữ nguyên quy định như trong Dự thảo.

4.4. Về việc giải quyết khiếu nại kỷ luật cán bộ thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng hoặc tương đương
Có ý kiến cho rằng, hiện nay việc khiếu nại quyết định kỷ luật của Bộ trưởng thì do Bộ trưởng giải quyết lần đầu. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và cũng không muốn yêu cầu Toà án giải quyết thì cấp tiếp theo thụ lý khiếu nại là gì? Đề nghị bổ sung thẩm quyền giải quyết trong trường hợp này.

Về vấn đề này, Thanh tra Chính phủ đã nghiên cứu, tiếp thu và thể hiện tại Điều 53 của Dự thảo. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại. 
4.5. Về trách nhiệm thực hiện quyết định hành chính
 Có ý kiến cho rằng, Dự thảo Luật cần quy định rõ, trong thời gian thực hiện quyền khiếu nại thì người khiếu nại có phải chấp hành quyết định hành chính hay không? Trường hợp người khiếu nại đã chấp hành sau đó quyết định hành chính bị huỷ bỏ thì xử lý thế nào?
Về vấn đề này, Thanh tra Chính phủ đã nghiên cứu tiếp thu và bổ sung quy định theo hướng: Người khiếu nại có nghĩa vụ chấp hành quyết định hành chính trong thời gian thực hiện quyền khiếu nại; người bị khiếu nại có trách nhiệm bồi thường hoặc bồi hoàn thiệt hại, khắc phục hậu quả do quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật của mình gây ra theo quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
4.6. Về câu chữ, kỹ thuật
Ngoài những nội dung chính nêu trên, còn một số ý kiến góp ý về kỹ thuật soạn thảo văn bản, về việc sắp xếp vị trí của các quy định… Thanh tra Chính phủ xin tiếp thu chỉnh lý tại Dự thảo Luật.
Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương và cá nhân cho Dự án Luật Khiếu nại./. 
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